
TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch

năm 2018 năm 2019 năm 2019 năm 2020 TH 19/CK TH 19/KH  
KH 20 /ƯTH 

19   

A B C 1 2 3 4 5=3/1 6=3/2 7=4/3

1 Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính Triệu đồng 7,558,057 8,270,879 7,562,235 4,238,831 100.06 91.43 56.05

2 Tổng lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 637,007 384,561 613,168 313,051 96.26 159.45 51.05

3 Tổng lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 517,864 310,089 501,774 247,988 96.89 161.82 49.42

4 Nộp ngân sách Triệu đồng 2,039,041 2,180,928 1,935,150 1,434,599 94.90 88.73 74.13

5 Sản phẩm chủ yếu sản xuất 1000 lít 428,506 438,100 398,317 225,000 92.95 90.92 56.49

6 Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ 1000 lít 429,422 438,100 401,082 225,000 93.40 91.55 56.10

7 Vốn điều lệ Triệu đồng 2,318,000 2,318,000 2,318,000 2,318,000 100.00 100.00 100.00

8 Tổng vốn đầu tư Triệu đồng 6,310 550,000 37,300 72,900 591.13 6.78 195.44

9 Tổng lao động bình quân Người 730 693 676 591 92.60 97.55 87.43

10 Thu nhập bình quân Tr.đ/ng/thg 15.740 16.531 17.600 15.790 111.82 106.47 89.72
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